
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu: 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Sửa chữa 12 phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Tên dự toán: Sửa chữa 12 phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an 

tỉnh Đồng Nai. 

- Chủ đầu tư: Công an tỉnh Đồng Nai. 

- Nguồn vốn: Thường xuyên Bộ giao năm 2025. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày. 

- Địa điểm thực hiện: Công an tỉnh Đồng Nai. 

2. Mục tiêu công việc: 

Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT để thực 

hiện hoàn thành Gói thầu số 02: Sửa chữa 12 phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

3.1. Yêu cầu kỹ thuật chung của gói thầu: 

Sửa chữa phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của gói thầu các thông tin yêu 

cầu chung như sau: 

- Yều cầu nhà thầu phải có cam kết: tất cả phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế theo 

phạm vi cung cấp của gói thầu này phải là hàng hóa chính hãng, mới 100%, đáp ứng tiêu 

chuẩn kỹ thuật theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất các phương tiện chữa cháy và cứu hộ, 

cứu nạn của gói thầu này. 

- Yều cầu nhà thầu phải có cam kết tất cả phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế theo 

phạm vi cung cấp của gói thầu này phải có thời gian sản xuất của phụ tùng, linh kiện, vật 

tư thay thế từ năm 2024 trở về sau. 

- Nhà thầu phải có cam kết tất cả phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế theo phạm vi 

cung cấp của gói thầu này được bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào 

sử dụng. 

- Về tính hợp lệ, hợp pháp của phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế theo phạm vi cung 

cấp của gói thầu này, Nhà thầu phải có cam kết toàn bộ phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế 

cung cấp cho gói thầu tuân thủ đúng theo: 

+ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;  

+ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;  

+ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được hợp nhất theo Văn bản số 30/VBHN-

VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018; 

+ Luật Sở hữu trí tuệ được hợp nhất theo Văn bản số 11/VBHN-VPQH ngày 08 



tháng 7 năm 2022; 

+ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;  

+ Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển 

ngoại thương; 

+ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 

cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

+ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính Phủ quy định 

về nhãn hàng hóa;  

+ Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định hiện hành có liên quan. 

- E-HSDT phải nêu cụ thể mã hàng, hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất của phụ 

tùng, linh kiện, vật tư thay thế dự thầu theo phạm vi cung cấp của gói thầu. 

3.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của gói thầu: 

STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

I XE CHỮA CHÁY RENAUL SAURUS BKS: 93CD-000.37   

1 

Thay nhớt máy 10W-30 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 10W-30  

Lít 25 

2 
Thay nước làm mát 

Hiệu/hãng sx: Castrol 
Lít 10 

3 

Thay Dầu thắng dot 4 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Dot 4 

Lít 3 

4 

Thay gạt mưa Bosh 80cm 

Hiệu/hãng sx: Bosh 

Ký hiệu: 983503X800 

Bộ 2 

5 

Thay dầu trợ lực ATF 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX 

Lít 5 

6 

Thay nhớt hộp số 80W-90 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 80W-90 

Lít 12 

7 

Thay nhớt cầu 85W-140 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 85W-90 

Lít 5 

8 

Thay dây curoa động cơ 

Hiệu/hãng sx: Renaul 

Ký hiệu: 6PK1822 

Sợi 2 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

9 

Thay lọc nhớt động cơ 

Hiệu/hãng sx: Renaul 

Ký hiệu: 8200768913 

Cái 1 

10 

Thay lọc nhiên liệu động cơ 

Hiệu/hãng sx: Renaul 

Ký hiệu: 8200458337 

Cái 1 

11 

Thay lọc tách hơi nước động cơ 

Hiệu/hãng sx: Renaul 

Ký hiệu: 7420998346 

Cái 1 

12 

Thay đường ống dẫn dầu thắng 

Hiệu/hãng sx: Renaul 

Ký hiệu: 7701204590 

Mét 25 

13 

Thay bạc đạn bánh trước sau 

Hiệu/hãng sx: Renaul 

Ký hiệu: 7701205780 

Bộ 4 

14 

Thay bộ ron phốt hộp số  

Hiệu/hãng sx: Renaul 

Ký hiệu: 8200117602 

Bộ 1 

15 

Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi 

Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van 

hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van hả hơi 

Xe 1 

16 Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng Xe 1 

17 Vớt Tăm bua thắng trước sau Cụm 4 

18 Tán bố thắng trước sau Bộ 4 

19 Phục hồi heo con thắng Cái 4 

20 Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng Cái 1 

21 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng Lần 1 

22 Phục hồi bộ số 6 - 7 - 8 Bộ 3 

23 Vớt bánh đà canh ép cắt ly hợp Bộ 1 

24 Công nâng hạ hộp số kiểm tra tháo lắp thay thế phụ tùng  Lần 1 

25 

Bảo dưỡng bơm chữa cháy 

Thay nhớt bơm + bảo dưỡng cánh bơm + lòng bơm + sửa chữa các 

van nước bị rò rỉ 

Bơm 1 

II XE CHỮA CHÁY HINO BKS: 60A-000.36   

1 

Thay nhớt máy 10W-30 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 10W-30  

Lít 21 

2 
Thay nước làm mát 

Hiệu/hãng sx: Castrol 
Lít 10 

3 

Thay Dầu thắng dot 4 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Dot 4 

Lít 3 

4 

Thay gạt mưa Bosh 80cm 

Hiệu/hãng sx: Bosh 

Ký hiệu: 983503X800 

Bộ 2 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

5 

Thay dầu trợ lực ATF 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX 

Lít 5 

6 

Thay nhớt hộp số 80W-90 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 80W-90 

Lít 12 

7 

Thay nhớt cầu 85W-140 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 85W-90 

Lít 5 

8 

Thay dây curoa động cơ 

Hiệu/hãng sx: Hino 

Ký hiệu: SZ91045303 

Sợi 2 

9 

Thay lọc nhớt động cơ 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: 15613EVO24 

Cái 1 

10 

Thay lọc nhiên liệu động cơ 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: SZ34011740 

Cái 1 

11 

Thay lọc tách hơi nước động cơ 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: SZ234011630 

Cái 1 

12 

Thay đường ống dẫn dầu thắng 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: SZ93031104 

Mét 25 

13 

Thay bạc đạn bánh trước sau 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: S3123-11670 

Bộ 4 

14 

Thay đầu rotyun lái trục dọc 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: LD-6435 

Cái 2 

15 

Thay đầu rotyun lái trục ngang  

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: 45430-1600 

Cái 2 

16 

Thay ác nhíp trước sau 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: S484232430 

Bộ 8 

17 

Thay Bộ ron phốt bộ chia công suất  

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: SZ311-01048 

Bộ 1 

18 

Thay nhớt bộ chia công suất 80W-90 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 80W-90 

Lít 15 

19 

Thay dây cài bộ chia công suất 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: S4716-03311  

Dây lõi sắt vỏ nhựa đường kính trong 0,5cm, đường kính ngoài 

0,95cm 

Mét 11 

20 
Thay đèn ưu tiên  

Hiệu/hãng sx: Senken 
Bộ 1 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký hiệu: LED-815L 

Loại Led chiều dài 60Cm hãng Senken 

21 

Thay bạc đạn trục láp bơm  

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: HR32307C 

Bộ 2 

22 

Thay nhớt bơm hút chân không 80W-90 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 80W-90 

Lít 3 

23 

Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi 

Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van 

hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van hả hơi 

Xe 1 

24 Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng Xe 1 

25 Vớt Tăm bua thắng trước sau Cụm 4 

26 Tán bố thắng trước sau Bộ 4 

27 Phục hồi heo con thắng Cái 4 

28 Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng Cái 1 

29 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng Lần 1 

30 Phục hồi cụm trợ lực lái Cụm 1 

31 Phục hồi nhíp trước sau Bộ 4 

32 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống gầm Lần 1 

33 
Phục hồi trục chủ động bộ chia công suất 

Hàn đắp mạ mài trục đưa về thông số kỹ thuật ban đầu 
Trục 1 

34 
Phục hồi trục bị động bộ chia công suất 

Hàn đắp mạ mài trục đưa về thông số kỹ thuật ban đầu 
Trục 1 

35 Phục hồi bánh răng truyền động  Cái 4 

36 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế phụ tùng bộ chia công suất Lần 1 

37 
Đi lại toàn bộ dây điện hệ thống điều khiển giám sát bơm (bị oxy 

hóa nặng) 
Lần 1 

38 Sửa chữa đồng hồ báo nước + foam Cái 2 

39 Sửa chữa cảm biến báo nước + foam Cái 2 

40 Phục hồi trục láp bơm (bị rơ nặng) Trục 1 

41 
Phục hồi bơm hút trân không 

Vệ sinh gia công lại lòng bơm, pít tông bơm 
Bộ 1 

42 
Công thợ kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ hệ thống bơm kiểm tra sửa 

chữa thay thế phụ tùng 
Lần 1 

III XE THANG CHỮA CHÁY MAN BKS: 60A-002.62   

1 

Thay nhớt máy 10W-30 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 10W-30  

Lít 25 

2 
Thay nước làm mát 

Hiệu/hãng sx: Castrol 
Lít 15 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

3 

Thay Dầu thắng dot 4 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Dot 4 

Lít 3 

4 

Thay gạt mưa Bosh 80cm 

Hiệu/hãng sx: Bosh 

Ký hiệu: 983503X800 

Bộ 2 

5 

Thay dầu trợ lực ATF 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX 

Lít 5 

6 

Thay nhớt hộp số 80W-90 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 80W-90 

Lít 15 

7 

Thay nhớt cầu 85W-140 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 85W-90 

Lít 6 

8 

Thay dây curoa động cơ 

Hiệu/hãng sx: MAN 

Ký hiệu: 8PK1920 

Sợi 3 

9 

Thay lọc nhớt động cơ 

Hiệu/hãng sx: MAN 

Ký hiệu: 51055017165 

Cái 1 

10 

Thay lọc nhiên liệu động cơ 

Hiệu/hãng sx: MAN 

Ký hiệu: 5112503009 

Cái 1 

11 

Thay lọc tách nước nhiên liệu 

Hiệu/hãng sx: MAN 

Ký hiệu: 81125016101 

Cái 1 

12 

Thay lọc tách hơi nước động cơ 

Hiệu/hãng sx: MAN 

Ký hiệu: 81125016101 

Cái 1 

13 

Thay đường ống dẫn dầu cao áp 

Hiệu/hãng sx: MAN 

Ký hiệu: 8108106015 

Mét 100 

14 
Thay dây dẫn điện + dây dẫn tín hiệu 

Hiệu/hãng sx: MAN 
Mét 400 

15 

Thay vỏ xe Bridgestone 10.00 R20 

Hiệu/hãng sx: Bridgestone 

Ký hiệu: 10.00 R20 

Bánh 6 

16 

Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi  

Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van 

hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van hả hơi 

Xe 1 

17 Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng Xe 1 

18 Sửa chữa Board mạch chủ  Mạch 1 

19 
Sửa chữa board mạch hiển thị mành hình 

Mạch trên capin xe, mạch ghế điều khiển, mạch trên giỏ thang 
Mạch 3 

20 
Sửa chữa board mạch điều khiển thang 

Mạch trên capin xe, mạch ghế điều khiển, mạch trên giỏ thang 
Mạch 3 

21 Sửa chữa board mạch hệ thống điều khiển chân tóa Mạch 2 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

22 Phục hồi xylanh chân tóa Xy lanh 8 

23 Phục hồi xylanh nâng thang Xy lanh 2 

24 Calip lại dữ liệu cảm biến thang Lần 1 

25 Nạp lại dữ liệu vi mạch điều khiển thang Lần 1 

26 Sửa chữa hộp body dữ liệu cài PTO Lần 1 

27 Nhân công kiểm tra tháo lắp phục vụ công tác sửa chữa  Lần 1 

28 Bảo dưỡng hệ thống thắng  Bánh 4 

29 
Bảo dưỡng hệ thống gầm  

Vô mở bò 4 trục bạc đạn bánh, các ác nhíp, đầu rotyun 
Xe 1 

IV XE CHỮA CHÁY NISSAN BKS: 60C-1218   

1 

Thay nhớt máy 10W-30 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 10W-30  

Lít 18 

2 
Thay nước làm mát 

Hiệu/hãng sx: Castrol 
Lít 8 

3 

Thay Dầu thắng dot 4 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Dot 4 

Lít 2 

4 

Thay gạt mưa Bosh 80cm 

Hiệu/hãng sx: Bosh 

Ký hiệu: 983503X800 

Bộ 2 

5 

Thay dầu trợ lực ATF 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX 

Lít 3 

6 

Thay nhớt hộp số 80W-90 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 80W-90 

Lít 10 

7 

Thay nhớt cầu 85W-140 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 85W-90 

Lít 4 

8 

Thay dây curoa động cơ 

Hiệu/hãng sx: NISSAN 

Ký hiệu: 11950EB70A 

Sợi 2 

9 

Thay lọc nhớt động cơ 

Hiệu/hãng sx: NISSAN 

Ký hiệu: P550021 

Cái 1 

10 

Thay lọc nhiên liệu động cơ 

Hiệu/hãng sx: NISSAN 

Ký hiệu: 15208T9006 

Cái 1 

11 

Thay lọc tách hơi nước động cơ 

Hiệu/hãng sx: NISSAN 

Ký hiệu: P550391 

Cái 1 

12 

Thay đường ống dẫn dầu thắng 

Hiệu/hãng sx: NISSAN 

Ký hiệu: BGS30730011 

Mét 25 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

13 

Thay bạc đạn bánh trước sau 

Hiệu/hãng sx: NISSAN 

Ký hiệu: 51KWH01RY01 

Bộ 4 

14 

Thay bình điện GS 120AH 

Hiệu/hãng sx: N120 

Ký hiệu: N120 

Bình 2 

15 

Thay đèn ưu tiên  

Hiệu/hãng sx: Senken 

Ký hiệu: LED-815L 

Loại Led chiều dài 60Cm hãng Senken 

Bộ 1 

16 

Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi 

Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van 

hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van hả hơi 

Xe 1 

17 Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng Xe 1 

18 Vớt Tăm bua thắng trước sau Cụm 4 

19 Tán bố thắng trước sau Bộ 4 

20 Phục hồi heo con thắng Cái 4 

21 Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng Cái 1 

22 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng Lần 1 

23 Vá mục toàn bộ xung quanh xe Xe 1 

24 Sơn lại toàn bộ xung quanh xe Xe 1 

25 Sửa chữa cửa ngăn chứa phương tiện Cửa 4 

26 

Sửa chữa thùng chứa nước  

Đi lại toàn bộ keo combosite bên trong gia cố các vách ngăn thùng 

chứa nước + sơn chống sét chống hàm bám 

Thùng 1 

V XE CHỮA CHÁY MITSUBISHI BKS: 60C-1334   

1 

Thay nhớt máy 10W-30 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 10W-30  

Lít 16 

2 
Thay nước làm mát 

Hiệu/hãng sx: Castrol 
Lít 8 

3 

Thay Dầu thắng dot 4 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Dot 4 

Lít 2 

4 

Thay gạt mưa Bosh 80cm 

Hiệu/hãng sx: Bosh 

Ký hiệu: 983503X800 

Bộ 2 

5 

Thay dầu trợ lực ATF 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX 

Lít 3 

6 

Thay nhớt hộp số 80W-90 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 80W-90 

Lít 12 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

7 

Thay nhớt cầu 85W-140 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 85W-90 

Lít 4 

8 

Thay dây curoa động cơ 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: 3754906520 

Sợi 2 

9 

Thay lọc nhớt động cơ 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: 3754011100 

Cái 1 

10 

Thay lọc nhiên liệu động cơ 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: 3256270300 

Cái 1 

11 

Thay lọc tách hơi nước động cơ 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: P955606 

Cái 1 

12 

Thay đường ống dẫn dầu thắng 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: 46250A030P 

Mét 25 

13 

Thay bạc đạn bánh trước sau 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: MR992425+LM29749R 

Bộ 4 

14 

Thay đầu rotyun lái trục dọc 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: MK9977509 

Cái 2 

15 

Thay đầu rotyun lái trục ngang  

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: MK997629 

Cái 2 

16 

Thay ác nhíp trước sau 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: MK470172 

Bộ 8 

17 

Thay đèn ưu tiên  

Hiệu/hãng sx: Senken 

Ký hiệu: LED-815L 

Loại Led chiều dài 60Cm hãng Senken 

Bộ 1 

18 

Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi 

Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van 

hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van hả hơi + Phục hồi bơm hơi 

Xe 1 

19 Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng Xe 1 

20 Vớt Tăm bua thắng trước sau Cụm 4 

21 Tán bố thắng trước sau Bộ 4 

22 Phục hồi heo con thắng Cái 4 

23 Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng Cái 1 

24 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng Lần 1 

25 Phục hồi cụm trợ lực lái Cụm 1 

26 Phục hồi nhíp trước sau Bộ 4 

27 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống gầm Lần 1 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

28 Sửa chữa điện cảm biến báo capin Lần 1 

29 Vá mục toàn bộ xung quanh xe Xe 1 

30 Sơn lại toàn bộ xung quanh xe Xe 1 

31 Sửa chữa cửa ngăn chứa phương tiện Cửa 4 

VI XE CHỮA CHÁY MAN DOLL BKS: 60A-002.57   

1 

Thay nhớt máy 10W-30 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 10W-30  

Lít 24 

2 
Thay nước làm mát 

Hiệu/hãng sx: Castrol 
Lít 13 

3 

Thay Dầu thắng dot 4 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Dot 4 

Lít 4 

4 

Thay gạt mưa Bosh 80cm 

Hiệu/hãng sx: Bosh 

Ký hiệu: 983503X800 

Bộ 2 

5 

Thay dầu trợ lực ATF 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX 

Lít 5 

6 

Thay nhớt hộp số 80W-90 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 80W-90 

Lít 14 

7 

Thay nhớt cầu 85W-140 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 85W-90 

Lít 5 

8 

Thay dây curoa động cơ 

Hiệu/hãng sx: MAN DOOL 

Ký hiệu: 51.96820.0345 

Sợi 2 

9 

Thay lọc nhớt động cơ 

Hiệu/hãng sx: MAN DOLL  

Ký hiệu: 51055040096 

Cái 1 

10 

Thay lọc nhiên liệu động cơ 

Hiệu/hãng sx: MAN DOLL  

Ký hiệu: 51125030109 

Cái 1 

11 

Thay lọc tách hơi nước động cơ 

Hiệu/hãng sx: MAN DOLL  

Ký hiệu: 81125016085 

Cái 1 

12 

Thay đường ống dẫn dầu thắng 

Hiệu/hãng sx: MAN DOLL  

Ký hiệu: 85512010001 

Mét 25 

13 

Thay bạc đạn bánh trước sau 

Hiệu/hãng sx: MAN DOLL  

Ký hiệu: 81934200288 

Bộ 4 

14 

Thay đầu rotyun lái trục dọc 

Hiệu/hãng sx: MAN DOLL  

Ký hiệu: 81466106836 

Cái 2 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

15 

Thay đầu rotyun lái trục ngang  

Hiệu/hãng sx: MAN DOLL 

Ký hiệu: 81466116197 

Cái 2 

16 

Thay ác nhíp trước sau 

Hiệu/hãng sx: MAN DOLL  

Ký hiệu: WG9925522132 

Bộ 8 

17 

Thay đèn ưu tiên  

Hiệu/hãng sx: Senken 

Ký hiệu: LED-815L 

Loại Led chiều dài 60Cm hãng Senken 

Bộ 1 

18 

Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi  

Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van 

hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van hả hơi + Phục hồi bơm hơi khí nén 

Xe 1 

19 Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng Xe 1 

20 Vớt Tăm bua thắng trước sau Cụm 4 

21 Tán bố thắng trước sau Bộ 4 

22 Phục hồi heo con thắng Cái 4 

23 Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng Cái 1 

24 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng Lần 1 

25 Phục hồi nhíp trước sau Bộ 4 

26 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống gầm Lần 1 

VII XE BỒN CHỞ NƯỚC BKS: 93A-003.28   

1 

Thay nhớt máy 10W-30 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 10W-30  

Lít 18 

2 
Thay nước làm mát 

Hiệu/hãng sx: Castrol 
Lít 9 

3 

Thay Dầu thắng dot 4 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Dot 4 

Lít 2 

4 

Thay gạt mưa Bosh 80cm 

Hiệu/hãng sx: Bosh 

Ký hiệu: 983503X800 

Bộ 2 

5 

Thay dầu trợ lực ATF 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX 

Lít 5 

6 

Thay nhớt hộp số 80W-90 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 80W-90 

Lít 10 

7 

Thay nhớt cầu 85W-140 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 85W-90 

Lít 3 

8 

Thay dây curoa động cơ 

Hiệu/hãng sx: Hino 

Ký hiệu: SZ91045303 

Sợi 2 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

9 

Thay lọc nhớt động cơ 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: 15613EVO24 

Cái 1 

10 

Thay lọc nhiên liệu động cơ 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: SZ34011740 

Cái 1 

11 

Thay lọc tách hơi nước động cơ 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: SZ234011630 

Cái 1 

12 

Thay đầu rotyun lái trục dọc 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: 454801920 

Cái 2 

13 

Thay đầu rotyun lái trục ngang  

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: 4504639426 

Cái 2 

14 

Thay ác nhíp trước sau 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: S484232430 

Bộ 8 

15 

Thay vỏ xe Bridgestone 10.00 R20 

Hiệu/hãng sx: Bridgestone 

Ký hiệu: 10.00 R20 

Bánh 10 

16 

Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi  

Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van 

hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van hả hơi 

Xe 1 

17 Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng Xe 1 

18 Vớt Tăm bua thắng trước sau Cụm 4 

19 Tán bố thắng trước sau Bộ 4 

20 Phục hồi heo con thắng Cái 4 

21 Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng Cái 1 

22 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng Lần 1 

23 Phục hồi cụm trợ lực lái Cụm 1 

24 Phục hồi nhíp trước sau Bộ 4 

25 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống gầm Lần 1 

26 

Bảo dưỡng bơm chữa cháy 

Thay nhớt bơm + bảo dưỡng cánh bơm + lòng bơm + sửa chữa các 

van nước bị rò rỉ 

Bơm 1 

VIII XE CHỮA CHÁY HINO BKS: 93CD-000.02   

1 

Thay nhớt máy 10W-30 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 10W-30  

Lít 18 

2 
Thay nước làm mát 

Hiệu/hãng sx: Castrol 
Lít 10 

3 

Thay Dầu thắng dot 4 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Dot 4 

Lít 3 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

4 

Thay gạt mưa Bosh 80cm 

Hiệu/hãng sx: Bosh 

Ký hiệu: 983503X800 

Bộ 2 

5 

Thay dầu trợ lực ATF 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX 

Lít 5 

6 

Thay nhớt hộp số 80W-90 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 80W-90 

Lít 11 

7 

Thay nhớt cầu 85W-140 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 85W-90 

Lít 4 

8 

Thay dây curoa động cơ 

Hiệu/hãng sx: Hino 

Ký hiệu: SZ91045303 

Sợi 2 

9 

Thay lọc nhớt động cơ 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: 15613EVO24 

Cái 1 

10 

Thay lọc nhiên liệu động cơ 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: SZ34011740 

Cái 1 

11 

Thay lọc tách hơi nước động cơ 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: SZ234011630 

Cái 1 

12 

Thay đường ống dẫn dầu thắng 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: SZ93031104 

Mét 25 

13 

Thay bạc đạn bánh trước sau 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: S3123-11670 

Bộ 4 

14 

Thay đầu rotyun lái trục dọc 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: 45400E0Q90 

Cái 2 

15 

Thay ác nhíp trước sau 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: SP000554-SP000596 

Bộ 8 

16 

Thay Bộ ron phốt bộ chia công suất  

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: SZ311-01048 

Bộ 1 

17 

Thay nhớt bộ chia công suất 80W-90 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 80W-90 

Lít 15 

18 

Thay dây cài bộ chia công suất 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: S4716-03311  

Dây lõi sắt vỏ nhựa đường kính trong 0,5cm, đường kính ngoài 

0,95cm 

Mét 11 

19 
Thay đèn ưu tiên  

Hiệu/hãng sx: Senken 
Bộ 1 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký hiệu: LED-815L 

Loại Led chiều dài 60Cm hãng Senken 

20 

Thay bạc đạn trục láp bơm  

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: 372321130 

Bộ 2 

21 

Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi 

Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van 

hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van hả hơi 

Xe 1 

22 Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng Xe 1 

23 Vớt Tăm bua thắng trước sau Cụm 4 

24 Tán bố thắng trước sau Bộ 4 

25 Phục hồi heo con thắng Cái 4 

26 Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng Cái 1 

27 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng Lần 1 

28 Phục hồi cụm trợ lực lái Cụm 1 

29 Phục hồi nhíp trước sau Bộ 4 

30 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống gầm Lần 1 

31 
Phục hồi trục chủ động bộ chia công suất 

Hàn đắp mạ mài trục đưa về thông số kỹ thuật ban đầu 
Trục 1 

32 
Phục hồi trục bị động bộ chia công suất 

Hàn đắp mạ mài trục đưa về thông số kỹ thuật ban đầu 
Trục 1 

33 Phục hồi bánh răng truyền động  Cái 4 

34 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế phụ tùng bộ chia công suất Lần 1 

35 
Đi lại toàn bộ dây điện hệ thống điều khiển giám sát bơm (bị oxy 

hóa nặng) 
Lần 1 

36 Sửa chữa đồng hồ báo nước + foam Cái 2 

37 Sửa chữa cảm biến báo nước + foam Cái 2 

38 Phục hồi trục láp bơm (bị rơ nặng) Trục 1 

39 
Phục hồi bơm hút trân không 

Vệ sinh gia công lại lòng bơm, pít tông bơm 
Bộ 1 

40 
Phục hồi bơm chữa cháy  

Gia công sửa chữa buồng bơm + sửa chữa cánh bơm 
Bơm 1 

41 
Công thợ kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ hệ thống bơm kiểm tra sửa 

chữa thay thế phụ tùng 
Lần 1 

42 Phục hồi bơm cáo áp động cơ Bơm 1 

43 Cân chỉnh phục hồi kim phun nhiên liệu Kim 6 

44 Phục hồi hệ thống nâng hạ capin điện Lần 1 

45 Công thợ kiểm tra sửa chữa tháo lắp động cơ Lần 1 

IX XE CHỮA CHÁY MITSUBHISHI BKS: 60CD-000.07   



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Thay nhớt máy 10W-30 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 10W-30  

Lít 22 

2 
Thay nước làm mát 

Hiệu/hãng sx: Castrol 
Lít 10 

3 

Thay Dầu thắng dot 4 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Dot 4 

Lít 3 

4 

Thay gạt mưa Bosh 80cm 

Hiệu/hãng sx: Bosh 

Ký hiệu: 983503X800 

Bộ 2 

5 

Thay dầu trợ lực ATF 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX 

Lít 5 

6 

Thay nhớt hộp số 80W-90 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 80W-90 

Lít 12 

7 

Thay nhớt cầu 85W-140 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 85W-90 

Lít 3 

8 

Thay dây curoa động cơ 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: 3754906520 

Sợi 2 

9 

Thay lọc nhớt động cơ 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: 3754011100 

Cái 1 

10 

Thay lọc nhiên liệu động cơ 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: 3256270300 

Cái 1 

11 

Thay lọc tách hơi nước động cơ 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: P955606 

Cái 1 

12 

Thay đường ống dẫn dầu thắng 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: 46250A030P 

Mét 25 

13 

Thay bạc đạn bánh trước sau 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: MR992425+LM29749R 

Bộ 4 

14 

Thay bình điện GS 120AH 

Hiệu/hãng sx: N120 

Ký hiệu: N120 

Bình 2 

15 

Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi 

Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van 

hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van hả hơi 

Xe 1 

16 Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng Xe 1 

17 Vớt Tăm bua thắng trước sau Cụm 4 

18 Tán bố thắng trước sau Bộ 4 

19 Phục hồi heo con thắng Cái 4 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

20 Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng Cái 1 

21 

Thay vỏ xe Bridgestone 10.00 R20 

Hiệu/hãng sx: Bridgestone 

Ký hiệu: 10.00 R20 

Bánh 6 

22 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng Lần 1 

23 

Bảo dưỡng bơm chữa cháy 

Thay nhớt bơm + bảo dưỡng cánh bơm + lòng bơm + sửa chữa các 

van nước bị rò rỉ 

Bơm 1 

24 Sửa chữa cơ cấu cài bơm Pto Bơm 1 

25 Vá mục toàn bộ xung quanh xe Xe 1 

26 Sơn lại toàn bộ xung quanh xe Xe 1 

27 

Phục hồi chassis xe  

Kéo nắng chassis đưa về thông số kỹ thuật ban đầu + cẩu thùng nước 

khoang chứa đồ phục vụ công tác sửa chữa 

Cửa 4 

X XE CHỮA CHÁY MITSUBHISHI BKS: 60CD-000.04   

1 

Thay nhớt máy 10W-30 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 10W-30  

Lít 22 

2 
Thay nước làm mát 

Hiệu/hãng sx: Castrol 
Lít 10 

3 

Thay Dầu thắng dot 4 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Dot 4 

Lít 3 

4 

Thay gạt mưa Bosh 80cm 

Hiệu/hãng sx: Bosh 

Ký hiệu: 983503X800 

Bộ 2 

5 

Thay dầu trợ lực ATF 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX 

Lít 5 

6 

Thay nhớt hộp số 80W-90 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 80W-90 

Lít 12 

7 

Thay nhớt cầu 85W-140 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 85W-90 

Lít 3 

8 

Thay dây curoa động cơ 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: 3754906520 

Sợi 2 

9 

Thay lọc nhớt động cơ 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: 3754011100 

Cái 1 

10 

Thay lọc nhiên liệu động cơ 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: 3256270300 

Cái 1 

11 

Thay lọc tách hơi nước động cơ 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: P955606 

Cái 1 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

12 

Thay đường ống dẫn dầu thắng 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: 46250A030P 

Mét 25 

13 

Thay bạc đạn bánh trước sau 

Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI 

Ký hiệu: MR992425+LM29749R 

Bộ 4 

14 

Thay vỏ xe Bridgestone 10.00 R20 

Hiệu/hãng sx: Bridgestone 

Ký hiệu: 10.00 R20 

Bánh 6 

15 

Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi  

Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van 

hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van hả hơi 

Xe 1 

16 Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng Xe 1 

17 Vớt Tăm bua thắng trước sau Cụm 4 

18 Tán bố thắng trước sau Bộ 4 

19 Phục hồi heo con thắng Cái 4 

20 Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng Cái 1 

21 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng Lần 1 

22 

Bảo dưỡng bơm chữa cháy 

Thay nhớt bơm + bảo dưỡng cánh bơm + lòng bơm + sửa chữa các 

van nước bị rò rỉ 

Bơm 1 

23 Vá mục toàn bộ xung quanh xe Xe 1 

24 Sơn lại toàn bộ xung quanh xe Xe 1 

25 Sửa chữa cửa ngăn chứa phương tiện Cửa 4 

26 Phục hồi bơm cáo áp động cơ Bơm 1 

27 Cân chỉnh phục hồi kim phun nhiên liệu Kim 6 

28 Phục hồi hệ thống nâng hạ capin điện Lần 1 

29 Công thợ kiểm tra sửa chữa tháo lắp động cơ Lần 1 

XI XE CHỮA CHÁY HINO BKS: 60A-000.26   

1 

Thay nhớt máy 10W-30 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 10W-30  

Lít 21 

2 
Thay nước làm mát 

Hiệu/hãng sx: Castrol 
Lít 10 

3 

Thay Dầu thắng dot 4 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Dot 4 

Lít 3 

4 

Thay gạt mưa Bosh 80cm 

Hiệu/hãng sx: Bosh 

Ký hiệu: 983503X800 

Bộ 2 

5 

Thay dầu trợ lực ATF 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX 

Lít 5 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

6 

Thay nhớt hộp số 80W-90 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 80W-90 

Lít 12 

7 

Thay nhớt cầu 85W-140 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 85W-90 

Lít 5 

8 

Thay dây curoa động cơ 

Hiệu/hãng sx: Hino 

Ký hiệu: SZ91045303 

Sợi 2 

9 

Thay lọc nhớt động cơ 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: 15613EVO24 

Cái 1 

10 

Thay lọc nhiên liệu động cơ 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: S234011740 

Cái 1 

11 

Thay lọc tách hơi nước động cơ 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: SZ234011630 

Cái 1 

12 

Thay đường ống dẫn dầu thắng 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: SZ93031104 

Mét 25 

13 

Thay bạc đạn bánh trước sau 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: S3123-11670 

Bộ 4 

14 

Thay đầu rotyun lái trục dọc 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: HR322185 

Cái 2 

15 

Thay đầu rotyun lái trục ngang  

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: 4504639426 

Cái 2 

16 

Thay ác nhíp trước sau 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: S484232430 

Bộ 8 

17 

Thay vỏ xe Bridgestone 10.00 R20 

Hiệu/hãng sx: Bridgestone 

Ký hiệu: 10.00 R20 

Bánh 10 

18 

Thay Bộ ron phốt bộ chia công suất  

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: SZ311-01048 

Bộ 1 

19 

Thay nhớt bộ chia công suất  

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 80W-90 

Lít 15 

20 

Thay dây cài bộ chia công suất 

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: S4716-03311  

Dây lõi sắt vỏ nhựa đường kính trong 0,5cm, đường kính ngoài 

0,95cm 

Mét 11 

21 

Thay bạc đạn trục láp bơm  

Hiệu/hãng sx: HINO 

Ký hiệu: HR32307C 

Bộ 2 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

22 

Thay nhớt bơm hút chân không 80W-90 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 80W-90 

Lít 3 

23 

Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi 

Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van 

hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van hả hơi 

Xe 1 

24 Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng Xe 1 

25 Vớt Tăm bua thắng trước sau Cụm 4 

26 Tán bố thắng trước sau Bộ 4 

27 Phục hồi heo con thắng Cái 4 

28 Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng Cái 1 

29 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng Lần 1 

30 Phục hồi cụm trợ lực lái Cụm 1 

31 Phục hồi nhíp trước sau Bộ 4 

32 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống gầm Lần 1 

33 
Phục hồi trục chủ động bộ chia công suất 

Hàn đắp mạ mài trục đưa về thông số kỹ thuật ban đầu 
Trục 1 

34 
Phục hồi trục bị động bộ chia công suất 

Hàn đắp mạ mài trục đưa về thông số kỹ thuật ban đầu 
Trục 1 

35 Phục hồi bánh răng truyền động  Cái 4 

36 Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế phụ tùng bộ chia công suất Lần 1 

37 Phục hồi trục láp bơm (bị rơ nặng) Trục 1 

38 
Phục hồi bơm hút trân không 

Vệ sinh gia công lại lòng bơm, pít tông bơm 
Bộ 1 

39 
Công thợ kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ hệ thống bơm kiểm tra sửa 

chữa thay thế phụ tùng 
Lần 1 

40 Vá mục toàn bộ xung quanh xe Xe 1 

41 Sơn lại toàn bộ xung quanh xe Xe 1 

42 Sửa chữa cửa ngăn chứa phương tiện Cửa 4 

XII XE CHỈ HUY FORD RANGER 60A-001.10   

1 

Thay rotyun lái ngoài trái phải 

Hiệu/hãng sx: Ford  

Ký hiệu: AB3Z3A130C 

Cái 2 

2 

Thay phuộc sau trái phải 

Hiệu/hãng sx: Ford  

Ký hiệu: B3C18080DC/EB3Z1812AC 

Cây 2 

3 

Thay cao su giảm chấn trước  

Hiệu/hãng sx: Ford  

Ký hiệu: AB313090AC 

Cái 2 

4 

Thay nhớt hộp số tự động 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Castrol Transmax ATF Dex III 

Lít 10 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

5 

Thay lọc nhớt hộp số 

Hiệu/hãng sx: Ford  

Ký hiệu: BL3Z7A098A 

Cái 1 

6 

Thay ron cac-te nhớt hộp số 

Hiệu/hãng sx: Ford  

Ký hiệu: BL3Z7A191 

Bộ 1 

7 

Thay phốt đuôi cốt máy 

Hiệu/hãng sx: Ford  

Ký hiệu: GK2Z6701A 

Cái 1 

8 

Thay phốt biến mô 

Hiệu/hãng sx: Ford  

Ký hiệu: 6L2Z7A248AA 

Cái 1 

9 

Thay cao su chân máy trước trái phải 

Hiệu/hãng sx: Ford  

Ký hiệu: AB3Z6038W 

Cái 2 

10 

Thay cao su chân hộp số  

Hiệu/hãng sx: Ford  

Ký hiệu: UM5139340B 

Cái 1 

11 

Thay bugi xông động cơ 

Hiệu/hãng sx: Ford  

Ký hiệu: BK3Q6M090AB 

Cây 4 

12 

Thay nước làm mát 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Dung tích: 5,5 lít 

Xe 1 

13 

Thay dầu thắng dot 4 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: Dot 4 

Dung tích: 1,5 lít 

Xe 1 

14 

Thay lọc nhiên liệu động cơ 

Hiệu/hãng sx: Ford  

Ký hiệu: AB399176AC 

Cái 1 

15 

Thay dây curoa tổng động cơ 

Hiệu/hãng sx: Ford  

Ký hiệu: FB3Q6C301GA 

Sợi 1 

16 

Thay cụm tăng dây curoa tổng động cơ 

Hiệu/hãng sx: Ford  

Ký hiệu: FB3Q6A228BA 

Cụm 1 

17 

Thay nhớt động cơ 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 5W-30 

Lít 9 

18 

Thay lọc nhớt động cơ 

Hiệu/hãng sx: Ford  

Ký hiệu: BB3Q6744BA 

Cái 1 

19 

Thay nhớt bộ vi sai cầu trước sau 

Hiệu/hãng sx: Castrol 

Ký hiệu: 85W-90 

Lít 5 

20 

Thay lọc gió động cơ 

Hiệu/hãng sx: Ford  

Ký hiệu: AB3Z9601A 

Cái 1 



STT Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

21 

Thay lọc gió máy lạnh 

Hiệu/hãng sx: Ford  

Ký hiệu: AB3919N619A 

Cái 1 

22 Vệ sinh thắng bốn bánh Bánh 4 

23 
Phục hồi thước lái điện  

Mạ mài thanh răng thước lái + phục hồi cụm motor điều khiển  
Cụm 1 

24 
Công kiểm tra bảo dưỡng vệ sinh các loại lọc châm thêm dầu nhớt 

nước, tháo rả kiểm tra thay thế phụ tùng. 
Xe 1 

*Lưu ý chung: E-HSDT có thể chào thầu các phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế có  

mã hàng, hãng sản xuất khác với mã hàng, hãng sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu 

trên, nhưng khi chào thầu các phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế có mã hàng, hãng sản 

xuất khác với mã hàng, hãng sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật chi tiết thì nhà thầu phải có 

thuyết minh chi tiết sự tương thích về kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn, công suất,... của các 

phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế so với phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của 

gói thầu. 

4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ 

theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:  

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2.  Kế hoạch công tác. 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản 

phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng. 

 


